
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 81 6025 SSD độ III 

1 2 64 3003 SSD độ III

1 3 15 ĐT UBT(T) 15cm

2 4 77 8008 SSD độ III

2 5 42 1011 CTC dài

2 6 42 1001 UBT(P)  15cm

2 7 46 1021 TSKĐHNMTC

2 8 36 ĐT NXTC  8cm

3 9 53 3013 UXTC 10 tuần

3 10 51 0000 UBT 8cm/VMC UBT

3 11 38 2002 NXTC 14 tuần

5 12 50 2002 UXTC 15 tuần

5 13 49 3003 UXTC 14 tuần

5 14 48 4004 UXTC 14 tuần

5 15 43 2002 NXTC 14 tuần

18 16 55 5005 CIN 3

18 17 47 0000 UXTC 14tuần/VMC

18 18 21 0000 U hạ vị 15cm

19 40 0000 NXTC 14 tuần

20 35 2002 NXTC 14 tuần

6 21 0

16 22 0

1 1 75 2002 SSD độ III

1 2 65 8008 SSD độ III

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

TR.THẢO + SB.VÂN 2 + SB.TRÚC

VIỆT THANH + HƯNG + D.TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG + D.TUYẾT

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.OANH

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.OANH

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.KHA

T.HÒA + PHÚCBM + SB.VÂN 3

T.HÒA + PHÚCBM + SB.VÂN 3

T.HÒA + PHÚCBM + SB.VÂN 3

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.KHÁNH

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.KHÁNH

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + HỒ HOA + SB.CÚC

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

H.THẮM + TÔ NGUYỆT + SB.TUẤN

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.KHA

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP còn lại

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP còn lại

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 05/04/2010 đến ngày 11/04/2010 (Tuần3)

Cắt đoạn CTC

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN XUÂN MẠNH

NGUYỄN THỊ VANG

TRẦN THỊ XEM

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

HUỲNH LÊ HƯƠNG

VÕ THỊ KIỀU THÚY

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MINH NHẬT

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG

ĐẬU THỊ THỦY

NGUYỄN KIM HUẤN

HUỲNH THỊ HẰNG NGA

NGÔ THỊ TRÊN

NGUYỄN THỊ  XÀI

CHÂU THÚY HỒNG

TRƯƠNG THỊ RỰC

ÂU CẨM VÂN

HỌ VÀ TÊN

ĐẶNG THỊ BIỂU

HOÀNG THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI

ĐẶNG THỊ CHO

2061

2302

2128

2306

2182

2187

SHC

2019

2029

2441

1979

2127

2285

2175

2166

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

970

2159

2130

2152

PM

Ngày: 05/04/2010 

Ngày: 06/04/2010 

330b

2172

2138

1713



1 3 47 ĐT UBT 2 bên 10cm/ Có tật

2 4 76 4024 SSD độ III

2 5 61 5005 SSD độ II-III

2 6 41 2002 UXTC+TSĐGĐHNMTC/VMC 2lần

3 7 63 5005 UBT 9cm/VMC Sỏi BQ

3 8 51 1001 UXTC 16 tuần

3 9 49 2032 UXTC 14 tuần

3 10 34 1001 UXTC 14tuần/VMC

5 11 52 2002 UXTC 14 tuần

5 12 38 0000 TSPTKĐHNMTC/K tuyếnTC

5 13 37 0010 NXTC  7cm

5 14 48 3003 UXTC 10 tuần

5 15 44 2002 UXTC 14 tuần

18 16 50 6006 UXTC 14 tuần

18 17 46 3003 UXTC 14 tuần

18 18 37 0000 NXTC  7cm

19 37 3013 NXTC

6 20 47 4014 U vú (T)

6 21 46 2002 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 22 37 0000 Bướu sợi tuyến 2 vú  

6 23 24 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 24 0

1 1 77 4004 SSD độ III

1 2 61 2052 SSD độ II

1 3 34 0000 NXTC 10 cm

1 4 51 2002 UXTC 14 tuần
/ Cao HA

1 5 40 3003 UXTC 16 tuần

2 6 78 3003 SSD độ III

2 7 63 3013 SSD độ II

Q.TUẤN + T.HẰNG + SB.PHƯƠNG

Q.TUẤN + T.HẰNG + SB.PHƯƠNG

BÁ + H.TUẤN + THU HÀ 2

BÁ + THU HÀ 2 + H.TUẤN 

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2 + SB.HIỀN + SB.CÔNG

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + SB.PHÚ + SB.LIÊM

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.HIẾU + TRINH + SB.MÁCH

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.THUẬN

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.THUẬN

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.THUẬN

N.DIỆP + VY.NT + SB.VY

N.DIỆP + VY.NT + SB.VY

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

PHAN NGA + NG.TRANG + SB.LOAN 2

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.THƯỜNG

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.THƯỜNG

Q.HIẾU + TRINH + SB.MÁCH

HƯNG + DIỄM TUYẾT + SB.NƯƠNG

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

PHẠM THỊ QUỲNH

HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ HẠNH

PHAN THỊ HỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

DƯƠNG THỊ THÚY

DU KIM HƯƠNG

ĐẶNG KIỀU KHANH

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

VŨ THỊ THÚY

VÕ THỊ KIM OANH

LÊ THỊ TRÚC

ĐẶNG PHƯỚC DUYÊN

PHẠM THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ  THANH

ĐỖ NGỌC THANH

THẠCH THỊ PHÚ

NGUYỄN THỊ NÁO

LÊ THỊ KIM XUYẾN

MAI THỊ DIỄM

TRỊNH THỊ KIM

NGUYỄN THỊ XOÀI

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

TRẦN THỊ HOA ĐÀO

2081

2096

2078

2297

2265

2269

2242

1381B

844

170

172

174

2240

2410

2218

2230

2188

2229

2392

1584

2164

1011

2228

2215

2283

8207

2297

2219

Thứ: TƯ 
Ngày: 07/04/2010 



2 8 49 3002 UXTC 14 tuần

2 9 46 2002 UXTC 14 tuần

2 10 37 2002 NXTC  7cm

3 11 53 1001 K CTC giai đoạn IB 

3 12 49 3003 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

3 13 46 0020 UXTC 14 tuần

3 14 42 ĐT NXTC 16 tuần

5 15 55 4004 UXTC 14 tuần

5 16 49 5005 UXTC 16tuần

5 17 41 2002 UXTC 16 tuần

18 18 48 2002 UBT  2 bên 7 cm/ VMC

18 19 44 3003 UXTC 20 tuần

18 20 37 2002 NXTC 14 tuần

16 20 0

1 1 92 7006 SSD độ III

1 2 60 6006 SSD độ III/ Thiếu máu

1 3 33 1001 NXTC 14 tuần

2 4 81 ĐT SSD độ III

2 5 38 0000 CTC dài

2 6 57 3003 UXTC 16 tuần

2 7 48 0000 UXTC 12 tuần

3 8 39 2002 K CTC giai đoạn IB 1

3 9 44 2012 UXTC 14 tuần

3 10 40 ĐT UXTC + UBT 2 bên 9 cm

5 11 55 4004 UXTC 14 tuần

5 12 43 2012 UXTC 14 tuần

5 13 39 2002 NXTC 12 tuần

18 14 61 2002 SSD độ III

18 15 61 ĐT U hạ vị 22cm

K.LOAN 2+ K.DUNG 2 + SB.TRANG

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.LUYẾN

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

M.LOAN + DUY + SB.HÀ

M.LOAN + DUY + SB.HÀ

K.LOAN 2+ K.DUNG 2 + SB.TRANG

K.LOAN 2+ K.DUNG 2 + SB.TRANG

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

MỸ NHI + BPNGA + SB.TUYẾN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.LUYẾN

M TUYẾT + THỐNG + SB.HẬU

M TUYẾT + THỐNG + SB.HẬU

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

YÊN(S)+BSKPK(C)+ 2SB.THỦY, DOANH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.SON

Q.THANH + HƯNG + V.HOÀNG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHONG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHONG

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHONG

M TUYẾT + THỐNG + SB.HẬU

H.TUẤN + THU HÀ 2 + SB.NGHI

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.SON

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

TẠ THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ  ĐẸP

NGUYỄN TỐ LOAN

NGUYỄN THỊ MUNG

PHẠM KIM HẠNH

HỒ THỊ NẨM

NGUYỄN THỊ MAI

CHUNG THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN NGỌC HÀ

VÕ THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN THỊ HẢNH

BN SẢN A

PHẠM THỊ SỬU

BÙI THỊ VI

TRẦN THỊ NGUỒN

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

HỒ THỊ NGỌC HÀ LỆ QUYÊN

NGÔ THỊ MUỘI

KIỀU THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN

BÀNH NGỌC HẠNH

DƯƠNG THỊ NGA

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN  NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ MẠNH

PHẠM THỊ NGUYỆT

2305

2286

2289

2360

2163

2424

337

2290

1740

2369

2634

2280

2104

2239

2197

2241

2465

1491

2277

2260

2255

2252

2291

2287

2256

2296

2357

2276

Thứ: NĂM 
Ngày: 08/04/2010 



18 16 30 1001 NXTC 14 tuần

17 50 0010 UXTC 14 tuần

18 44 2002 UXTC 14 tuần

6 19 52 2002 Sang thương vú (P)

6 20 26 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 21 22 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 22 22 ĐT Sang thương vú (P)

16 23 0

1 1 70 6015 SSD độ III + UBT

1 2 56 8008 SSD độ III

1 3 31 1011 U hạ vị 12cm/VMC

2 4 76 6006 SSD độ III

2 5 52 4014 SSD độ III

2 6 38 1001 NXTC 10tuần/VMC

2 7 47 2002 UXTC 12 tuần

2 8 44 2002 TSPTKĐHNMTC

3 9 59 3013 UXTC 14 tuần

3 10 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC UBT

3 11 48 0000 UXTC 14 tuần

3 12 42 1011 UXTC 14 tuần

5 13 47 3023 UXTC 12 tuần

5 14 45 2002 UXTC 16 tuần

5 15 46 1021 UXTC 14 tuần

18 16 54 4034 UXTC 14 tuần

18 17 51 7007 UBT(P)  10cm/VMC

18 18 39 2022 NXTC 14 tuần

19 40 2002 NXTC 14 tuần

20 27 0010 NXTC 10cm

16 21 0

DỰ BỊ

M.TÂM + SB.BÌNH + SB.ÂN

Q.TUẤN + VÕ + SB.MẪN

Q.TUẤN + VÕ + SB.MẪN

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.PHƯƠNG

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.PHƯƠNG

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.PHƯƠNG

DỰ BỊ

BS KHÁM PK

H.HIỆP + KHANH +SB.LOAN 1

H.HIỆP + KHANH +SB.LOAN 1

B.MAI + LÊ DIỆP + SB.HẠNH 

B.MAI + LÊ DIỆP + SB.HẠNH 

Q.TUẤN + VÕ + SB.MẪN

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + T.BÌNH + SB.NHÃ

MỸ Ý + TR.THẢO + MỸ NGỌC

MỸ Ý + TR.THẢO + MỸ NGỌC

TR.THẢO + MỸ NGỌC + SB.QUỚI

BS KHÁM PK

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BSKHÁM PK + 2 SB.HOA , HỌC

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp ngã bụng, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc 2 u vú (T) 11g - 2g

MAI THỊ TƠ

NGUYỄN THỊ VINH

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TÍM

PHÙNG THỊ NỞ

TRƯƠNG TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

TRẦN THỊ DIÊN

LƯU THỊ LÀNH

BÙI THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ CƠ

NGUYỄN THỊ XUÂN VÂN

TRƯƠNG THỊ SÁU

PHẠM THỊ VÂN

TRẦN HUỲNH NHƯ THỤY

BN SẢN A

LÊ THỊ DỄ

TRẦN THỊ TÊN

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

LÝ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ ANH ĐẢO

TRẦN THỊ HẠNH

BÙI THANH THÚY

THÁI THỊ  BÍCH THỦY

BÙI THỊ YÊN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

1832

2323

2362

2446

2328

2364

2326

2311

2331

2466

2233

2428

1718

1699

2458

2346

160

2199

2237

2443

2232

2367

2460

2298

163

176

161

Thứ: SÁU 
Ngày: 09/04/2010 



Ngày 1 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


